
STT SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH SĐT NGÀY THI
GIỜ 

THI
P.MÁY

1 BKCB2667 Nguyễn Thị Như Quỳnh 09/6/2000 Vĩnh Long 84762862779 05/12/2021 13:30 PM1-2

2 BKCB2668 Trần Thị Hương Quỳnh 20/7/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84856600511 05/12/2021 13:30 PM1-2

3 BKCB2669 Nguyễn Phạm Thị Sang 04/10/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 84767176590 05/12/2021 13:30 PM1-2

4 BKCB2670 Lê Thanh Sơn 26/5/1994 Thành phố Hồ Chí Minh 84939769496 05/12/2021 13:30 PM1-2

5 BKCB2671 Tăng Kim Tiên 20/5/1994 Thành phố Hồ Chí Minh 84789953331 05/12/2021 13:30 PM1-2

6 BKCB2672 Nguyễn Thanh Tú 11/9/1999 Đăk Nông 84937441336 05/12/2021 13:30 PM1-2

7 BKCB2673 Cao Thành Thái 07/3/1999 Quảng Ngãi 84335570007 05/12/2021 13:30 PM1-2

8 BKCB2674 Nguyễn Vũ Thiên Thanh 24/10/2000 Bình Định 84906948265 05/12/2021 13:30 PM1-2

9 BKCB2675 Đặng Ngọc Thành 05/4/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84363944946 05/12/2021 13:30 PM1-2

10 BKCB2676 Phạm Tất Thành 20/7/1991 Đồng Nai 84784183062 05/12/2021 13:30 PM1-2

11 BKCB2677 Nguyễn Văn Thạnh 19/5/1996 Bình Định 84349584272 05/12/2021 13:30 PM1-2

12 BKCB2678 Ngô Thiên Thảo 08/4/1991 Khánh Hòa 84936877637 05/12/2021 13:30 PM1-2

13 BKCB2679 Nguyễn Thị Thảo 28/8/1990 Hòa Bình 84988820131 05/12/2021 13:30 PM1-2

14 BKCB2680 Vàng Hồng Thu 01/2/1983 Thành phố Hồ Chí Minh 84908678789 05/12/2021 13:30 PM3

15 BKCB2681 Nguyễn Ngọc Anh Thư 03/3/1994 Thành phố Hồ Chí Minh 84338527176 05/12/2021 13:30 PM3

16 BKCB2682 Nguyễn Thị Minh Thư 28/11/1998 Quảng Ngãi 84904282150 05/12/2021 13:30 PM3

17 BKCB2683 Nguyễn Thị Minh Thư 16/9/1994 Bến Tre 84337278799 05/12/2021 13:30 PM3

18 BKCB2684 Trịnh Thị Hoài Thương 28/11/1997 Đồng Nai 84965828759 05/12/2021 13:30 PM3

19 BKCB2685 Hoàng Mai Thy 31/8/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84359945666 05/12/2021 13:30 PM3

20 BKCB2686 Cù Thị Thu Trang 26/8/1990 Hải Phòng 84985438268 05/12/2021 13:30 PM3

21 BKCB2687 Trần Thị Đài Trang 06/10/1992 Nghệ An 84367575401 05/12/2021 13:30 PM3

22 BKCB2688 Võ Hoàng Huyền Trân 26/11/1999 An Giang 84939806930 05/12/2021 13:30 PM4

23 BKCB2689 Nguyễn Văn Trí 10/6/1994 Đồng Tháp 84939724420 05/12/2021 13:30 PM4

24 BKCB2690 Bạch Kiều Uyên 05/6/1999 Bình Thuận 84385342289 05/12/2021 13:30 PM4

25 BKCB2691 Nguyễn Thị Thảo Uyên 26/5/1989 Đà Nẵng 84905016202 05/12/2021 13:30 PM4

26 BKCB2692 Phan Thị Tố Uyên 23/4/1999 Tây Ninh 84945471706 05/12/2021 13:30 PM4

27 BKCB2693 Phạm Tường Vi 27/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84354637497 05/12/2021 13:30 PM4

28 BKCB2694 Nguyễn Hoàng Lan Vy 18/4/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84395842624 05/12/2021 13:30 PM4

29 BKCB2695 Trần Công Vỹ 13/9/1999 Quảng Nam 84903586143 05/12/2021 13:30 PM4

Tổng số lượng: 29
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